UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1783/QĐ-UBND

           Bình Phước, ngày 29 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án GPMB tổng thể tiểu dự án bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng QL14

đoạn từ thị xã Đồng Xoài (Km970+600) đến TTHC huyện

Chơn Thành (Km994+188) theo hình thức BOT


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cắm mốc phân lô trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 16/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến TTHC huỵên Chơn Thành theo hình thức BOT;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành theo hình thức BOT;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 366/TTr-STNMT ngày 22/7/2011, theo Tờ trình số 45/B.QLDA-TTr ngày 13/7/2011 của Ban quản lý dự án ngành Giao thông vận tải, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án giải phóng mặt bằng tổng thể tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài (Km970+600) đến trung tâm hành chính huỵên Chơn Thành (Km994+188) theo hình thức BOT với tổng kinh phí là 60.870.075.557 đồng (Sáu mươi tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, không trăm bảy mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi bảy đồng). 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Đồng Xoài; Giám đốc Ban QLDA ngành Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.






                            KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                          Phạm Văn Tòng  

PHƯƠNG ÁN  BỒI THƯỜNG GPMB TỔNG THỂ
Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, 

mở rộng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài (Km970+600) đến trung tâm 

hành chính huỵên Chơn Thành (Km994+188) theo hình thức BOT
(Kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND  ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh)

​​​​​​​​​​​​​​​​

I. Căn cứ pháp lý để lập phương án

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cắm mốc phân lô trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 16/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011;

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến TTHC huỵên Chơn Thành theo hình thức BOT;


- Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành theo hình thức BOT;

- Công văn số 3172/UBND-SX ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường GPMB công trình nâng cấp mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành.

II. Vị trí, diện tích, phạm vi GPMB của dự án

1. Vị trí: 

- Điểm đầu dự án: Km970+600 (giáp điểm đầu dự án nâng cấp, mở rộng 4,5km QL14 nội ô thị xã Đồng Xoài do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện);

- Điểm cuối dự án: Km994+188 (cầu Suối Ngang), giáp điểm đầu dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua TTHC huyện Chơn Thành;

- Chiều dài dự án: 23,59km.

2. Phạm vi GPMB của dự án bồi thường:

Đối với những đoạn qua khu dân cư tập trung đông, phạm vi giải phóng mặt bằng là 16m ra mỗi bên;

Đối với các đoạn còn lại, phạm vi GPMB tính từ chân đường đắp, đỉnh đường đào, mép ngoài rãnh đỉnh, mép ngoài mương thoát nước ra thêm mỗi bên là 2m. Phạm vi GPMB trung bình các đoạn này là 19m ra mỗi bên.

3. Phạm vi rà phá bom mìn, vật nổ:

Diện tích rà phá bom mìn, vật nổ khoảng 69ha. Diện tích thực tế sẽ được xác định trong bước khảo sát, lập dự án rà phá bom mìn và thu thập số liệu từ dự án nâng cấp QL14 trước đây do Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

III. Hiện trạng sử dụng đất, số lượng đất đai, nhà cửa vật kiến trúc, cây trồng bị ảnh hưởng bởi dự án

Tỉnh đã thực hiện 02 dự án mở rộng sỏi đỏ QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, cụ thể:

- Đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến cầu Nha Bích: do Sở Giao thông vận tải thực hiện với phạm vi GPMB trung bình 13m, đã hoàn thành;

- Đoạn từ cầu Nha Bích đến cầu Suối Ngang: do Sở Giao thông vận tải thực hiện với phạm vi GPMB trung bình là 15m, đã hoàn thành.

Với phạm vi GPMB trung bình của dự án này là 19m ra mỗi bên thì khối lượng phải giải toả thêm ra mỗi bên đối với đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến cầu Nha Bích là 6m và đoạn từ cầu Nha Bích đến cầu Suối Ngang là 4m.

1. Hiện trạng:

Theo số liệu thống kê hiện trạng đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng trên tuyến như sau:

- Đoạn từ Km970+600 (đầu tuyến) đến Km973+000 (hết chợ Tân Thành): mật độ nhà cửa dày đặc, trung bình 4m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 15m đến 16m;

- Đoạn từ Km973+000 (qua chợ Tân Thành) đến Km979+000 (đầu đoạn nắn tuyến cầu Nha Bích): mật độ dân cư trung bình 30m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 16m;

- Đoạn từ Km979+000 (đầu đoạn nắn tuyến cầu Nha Bích) đến Km979+500 (hết đoạn nắn tuyến cầu Nha Bích): là tuyến mở mới đi qua đất vườn và nhà cửa của 30 hộ dân;

- Đoạn từ Km979+500 (hết đoạn nắn tuyến cầu Nha Bích) đến Km981+000 (đầu chợ Minh Lập): mật độ dân cư trung bình khoảng 30m/căn, xây dựng cách tim đường trung bình là 16m;

- Đoạn từ Km981+000 (đầu chợ Minh Lập) đến Km983+200 (đầu cầu Suối Dung): mật độ nhà cửa dày đặc, trung bình 4m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 15m;

- Đoạn từ Km983+200 (cầu Suối Dung) đến Km987+700 (cầu Lò Gạch): mật độ dân cư trung bình 30m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 16m;

- Đoạn từ Km987+700 (cầu Lò Gạch) đến Km989+400 (đầu chợ Nha Bích): mật độ dân cư trung bình 30m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 16m;

- Đoạn từ Km989+400 (đầu chợ Nha Bích) đến Km991+000 (đoạn cải tuyến cầu Sa Cát): mật độ dân cư trung bình 8m/căn và xây dựng cách tim đường trung bình là 15m;

- Đoạn từ Km991+000 (đoạn cải tuyến cầu Sa Cát) đến Km991+750 (hết đoạn cải tuyến cầu Sa Cát): là tuyến mở mới đi qua đất vườn và nhà cửa 30 hộ dân;

- Đoạn từ Km991+750 (hết đoạn cải tuyến cầu Sa Cát) đến Km994+188 (cầu suối Ngang): mật độ dân cư trung bình khoảng 30m/căn, xây dựng cách tim đường trung bình là 16m.

2. Khối lượng bồi thường tổng hợp như sau:

2.1. Về đất: 

- Đất ở: 5.246 m2;

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 59.257 m2.

2.2. Về nhà, công trình phụ, vật kiến trúc:

- Nhà tạm: 2.714 m2;

- Nhà bán kiên cố: 4.302 m2;

- Nhà cấp 4C: 2.613 m2;

- Hàng rào kẽm gai, B40: 4.553 m2;

- Tường rào xây: 3.001 m2;

- Sân xi măng: 7.480 m2;

- Sân bê tông: 1.366 m2;

- Mộ xây: 8 cái;

- Trụ cổng xây, bê tông: 401 m2.

2.3. Về cây trồng:

- Cao su 11-16 năm tuổi: 2.563 cây;

- Cao su 4 năm tuổi: 1.838 cây;

- Điều 12 - 15 năm tuổi: 1.355 cây;

- Cà phê 11 - 15 năm tuổi: 240 cây;

- Xà cừ D10 đến D20: 540 cây;

- Bạch đàn D10 đến D20: 275 cây;

- Quýt: 375 cây.

2.4. Công trình hạ tầng trên tuyến bị ảnh hưởng phải di dời:

- Trụ điện trung thế: 267 trụ;

- Trụ điện 35 Kv: 24 trụ;

- Trụ điện hạ thế: 385 trụ;

- Trụ thông tin và trụ điện của dân: 640 trụ.

2.5. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 3.369 hộ (trong đó có 05 hộ bị thu hồi hết đất sản xuất, 10 hộ bị thu hồi hết đất ở). 

IV. Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định canh

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ:
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với cây trồng nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) được bồi thường 100% đơn giá.

2. Đơn giá bồi thường đất: áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tại thời điểm bồi thường.

3. Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng:

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 và Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh.

Bổ sung đơn giá hỗ trợ di dời một số tài sản chưa được quy định:

- Trụ điện bê tông cốt thép cao 4-7m: 300.000 đồng/trụ;

- Trụ điện gỗ, sắt ( 100 cao 4-7 m: 160.000 đồng/trụ;

- Bảng hiệu hộp đèn (khung, nẹp viền, bắt vít, đèn chiếu sáng): 300.000 đồng/cái;

- Ống bi bê tông: 

+ ( 0,4-0,6m: 140.000 đồng/mét dài;

+ ( 0,7-0,9m: 170.000 đồng/mét dài;

+ ( 1,0m: 200.000 đồng/mét dài;

+ ( >1,0m: 250.000 đồng/mét dài.

4. Chính sách hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Chương V, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh; riêng Điểm a, Điều 33, về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm được quy định như sau:

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 32, Chương V trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền theo đơn giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo hình thức bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích bị thu hồi; diện tích hỗ trợ không quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

5. Chính sách tái định cư: Thực hiện theo quy định tại Chương IV, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

Khu tái định cư được bố trí trong khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.

6. Tái định canh:

Toàn dự án chỉ ảnh hưởng đất sản xuất của 05 hộ dân thuộc các đoạn cải, nắn tuyến; vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện cũng như phù hợp với tình hình thực tế địa phương, dự án không bố trí tái định canh mà hỗ trợ bằng tiền với mức 1,5 lần giá đất nông nghiệp.

7. Đo vẽ bản đồ giải thửa, cắm cọc GPMB:

- Đo vẽ bản đồ giải thửa: phạm vi đo vẽ bản đồ giải thửa từ tim định trắc về mỗi bên đến hết phạm vi GPMB;

Tổng diện tích đo vẽ bản đồ giải thửa tỷ lệ 1/500: 96,71ha;

- Cắm cọc GPMB:

+ Trên đường thẳng và mật độ dân cư thưa, khoảng cách cắm cọc là 100m/cọc và phải phù hợp với việc thay đổi của mặt cắt ngang đường;

+ Trên đường thẳng và đi qua khu đông dân cư, khoảng cách cắm cọc là 50m/cọc và phải phù hợp với việc thay đổi của mặt cắt ngang đường;

+ Trên đường cong: cắm cọc GPMB tại các vị trí tiếp đầu, tiếp cuối, phân giác và phải phù hợp với việc thay đổi của mặt cắt ngang đường;

- Tổng số cọc: 848 cọc.

V. Dự toán kinh phí thực hiện dự án

Tổng kinh phí: 
60.870.075.557 đồng 

Trong đó:

- Bồi thường về đất: 
27.452.355.000 đồng; 

- Bồi thường, hỗ trợ về nhà: 
3.156.912.000 đồng; 

- Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, VKT: 
451.947.100 đồng; 

- Bồi thường về cây trồng: 
1.017.370.000 đồng; 

- Chi phí di dời trụ điện lực, điện thoại:
   10.950.000.000 đồng;

- Bồi thường trạm thu phí và nhà điều hành: 
2.730.000.000 đồng;

- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường:
997.870.091 đồng;

- Chi phí cắm cọc GPMB, đo vẽ bản đồ giải thửa:
1.823.672.455 đồng;

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ: 
2.311.248.000 đồng;

- Chi phí dự phòng (20%):
9.978.700.911 đồng.

VI. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: vốn ngân sách Nhà nước.

VII. Tiến độ thực hiện phương án: dự kiến thời gian thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 02 năm, tính từ năm 2011./.

